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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠNH PHÚ 

      TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 199/2024/DS-ST 

Ngày: 25-9-2024 

V/v tranh chấp “hợp đồng 

vay tài sản” 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Bà  han Th  C   Hồng 

2  Bà B i Th  Duy n 

- Thư ký phiên tòa: Ông  h   H u Văn - Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên tòa: Bà B i Th   ai  y - Kiể  sát vi n  

Trong ngày 25 tháng 9 nă  2024 t i tr  s  Tòa án nh n d n huy n Th nh 

 hú  t nh B n Tre   t    s  th   c ng khai v  án d n s  th   ý số 

324/2024/TLST-DS ngày 08 tháng 7 nă  2024 v  “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” theo  uy t đ nh đưa v  án ra   t    số 213/2024/    ST-DS ngày 21 

tháng 8 nă  2024 và  uy t đ nh ho n phi n tòa số 114/2024/  ST-DS ngày 09 

tháng 9 nă  2024 gi a các đư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N; đ a ch  tr  s : 2 C, 

phường D   uận C  Thành phố Hồ Chí  inh  Người đ i di n theo pháp  uật: 

Ông Trần Ng   húc V, ch c v : Ch  t ch H i đồng quản tr  Ng n hàng Thư ng 

  i cổ phần N  Người đ i di n theo  y quy n:  ng Trần Khải H; Ch c v : 

 uy n Tổng giá  đốc Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N  Người đ i di n theo 

 y quy n  ng Nguyễn Hoàng   c    ch c v :  iá  đốc Phòng N – chi nhánh 

huy n T  t nh B n Tre; đ a ch : 1 khu phố C  th  trấn T  huy n T  t nh B n Tre. 

Người đ i di n theo  y quy n c a  ng Nguyễn Hoàng   c    à  ng  h   Như 

Q1  sinh nă  1992; đ a ch : A khóm B, th  trấn    huy n    t nh  ồng Tháp. 

(ông Q1 c  đ n  in v ng   t   

2. Bị đơn: Bà    Th     sinh nă : 1968; đ a ch : số B ấp T     T  huy n T  

t nh B n Tre  (v ng   t   

3. Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan: Bà  oàn Th     sinh nă  1973; 

đ a ch : số E ấp T     T  huy n T  t nh B n Tre ( in v ng   t   
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n    n  hai v  trong quá tr nh t  t ng nguyên đơn tr nh 

bày: 

Ngày 22/5/2023, Ng n hàng thư ng   i cổ phần N -  hòng giao d ch 

huy n T  t nh B n Tre và bà    Th    giao k t hợp đồng tín d ng số 

0170/2023/609-TD-CV với n i dung cấp tín d ng cho bà    Th    bằng hình 

th c cho vay số ti n 600.000.000 đồng   

Ngày 22/5/2023, Ng n hàng thư ng   i cổ phần N và bà    Th    giao k t 

 iấy đ  ngh  ki   hợp đồng cấp thẻ tín d ng dành cho khách hàng cá nh n với 

n i dung cấp h n   c thẻ tín d ng với số ti n 20 000 000 đồng cho bà    Th  

 . 

Khoản cấp tín d ng tr n được bảo đả  bằng tài sản  à bất đ ng sản thu c 

quy n s  h u  s  d ng c a bà    Th    theo Hợp đồng th  chấp tài sản số 

0121/2023/609-TD-BD  ký ngày 22/5/2023 th ng tin tài sản chi ti t như sau: 

quy n s  d ng đất thu c th a đất số 21  tờ bản đồ số 11  t i    T  huy n T  t nh 

B n Tre  giấy ch ng nhận quy n s  d ng đất  quy n s  h u nhà   và tài sản 

khác g n  i n với đất số DD 289815  số vào sổ cấp  CN: CS08883 do S  Tài 

nguy n và   i trường t nh B cấp ngày 15/9/2022 cho bà    Th   . 

Ngày 18/5/2023, Ngân hàng N đ  giải ng n cho bà    Th    theo kh  giấy 

nhận nợ số 01/GNN-0170/2023/609-TD-CV ngày 22/5/2023 với số ti n 

600.000.000 đồng  Tính đ n ngày 11/06/2024  bà    Th    còn nợ Ngân hàng 

thư ng   i cổ phần N số ti n 624 987 576 đồng  trong đ : Nợ gốc: 600 000 000 

đồng; Nợ thẻ tín d ng: 12 642 434 đồng; Nợ   i trong h n: 6 147 102 đồng; Nợ 

  i quá h n: 6 164 384 đồng và nợ   i chậ  trả   i: 33 656 đồng  

Theo quy đ nh t i hợp đồng tín d ng  bà    Th    c  nghĩa v  thanh toán 

nợ đúng h n và đầy đ  cho Ng n hàng thư ng   i cổ phần N. Tuy nhiên, trong 

quá trình th c hi n hợp đồng  bà Lê Th    vi ph   nghĩa v  thanh toán nợ gốc 

và lãi phát sinh nên Ng n hàng thư ng   i cổ phần N đ  chuyển toàn b  dư nợ 

gốc c a khách hàng sang nợ quá h n từ ngày 01/06/2024  Như vậy  bà    Th    

kh ng th c hi n nghĩa v  trả nợ cho Ng n hàng thư ng   i cổ phần N là vi 

ph   hợp đồng tín d ng  

Nay Ng n hàng thư ng   i cổ phần N y u cầu Tòa án giải quy t như sau: 

Bu c bà    Th    phải trả cho Ng n hàng thư ng   i cổ phần N số ti n 

tính đ n ngày 11/06/2024  à 624 987 576 đồng  trong đ  gồ : Nợ gốc: 

600 000 000 đồng; Nợ thẻ tín d ng: 12 642 434 đồng; Nợ   i trong h n: 

6 147 102 đồng; Nợ   i quá h n: 6 164 384 đồng và nợ   i chậ  trả   i: 33 656 

đồng    u cầu tính   i phát sinh kể từ ngày 12/6/2024 theo th a thuận t i hợp 
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đồng tín d ng từng  ần số 0170/2023/609-TD-CV ngày 22/5/2022 đ n khi thanh 

toán h t nợ cho Ng n hàng thư ng   i cổ phần N. 

Trường hợp bà    Th    kh ng thanh toán khoản nợ ho c thanh toán 

kh ng h t nợ thì Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N được quy n y u cầu c  

quan Nhà nước c  th   quy n áp d ng bi n pháp cư ng ch  k  bi n  phát   i 

tài sản bảo đả   à quy n s  d ng đất thu c th a đất số 21  tờ bản đồ số 11  t i 

   T  huy n T  t nh B n Tre theo giấy ch ng nhận quy n s  d ng đất  quy n s  

h u nhà   và tài sản khác g n  i n với đất số DD 289815  số vào sổ cấp  CN: 

CS08883 do S  Tài nguy n và   i trường t nh B cấp ngày 15/9/2022 cho bà Lê 

Th     N u số ti n thu được từ phát   i tài sản bảo đả  kh ng đ  để thanh toán 

h t nợ thì bà    Th    c  nghĩa v  thanh toán h t phần nợ còn   i cho Ngân 

hàng Thư ng   i cổ phần N.  

 ối với chi phí tố t ng  à Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N đ  n p cho 

vi c thu thập ch ng c  trong v  án này thì Ng n hàng t  nguy n n p   

 Bị đơn    Lê Thị Đ vắng mặt su t trong quá tr nh t  t ng nên  hông c    i 

trình bày. 

T i  iên   n   y   i  hai ng y 12   2 24  ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên 

quan    Đo n Thị L tr nh   y: 

Trước đ y  bà    Th     sinh nă  1968; đ a ch  số B ấp T     T  huy n T 

c  cho t i thu  đất  à th a đất số 21  tờ bản đồ số 11  t i đ a ch     T  huy n T  

hợp đồng thu  đất c  thời h n  à 01 nă  tính kể từ ngày 01/3/2014      ch đ n 

ngày 01/3/2025      ch  Hợp đồng thu  th a đất tr n gi a t i và bà   th a thuận 

bằng  ời n i  kh ng  ập văn bản  Sau khi th a thuận  ong thì bà    Th    giao 

th a đất c a bà   cho t i s  d ng từ ngày 01/3/2014      ch cho đ n nay  hi n 

nay t i s  d ng để trồng s n c   Khi bà   cho t i thu  đất thì t i kh ng bi t bà   

th  chấp th a đất tr n để vay vốn Ng n hàng  bà   kh ng c  n i cho t i bi t  

đ n khi Tòa án  uống th   đ nh tài sản thì t i  ới bi t  Nay t i kh ng c  y u 

cầu  kh ng c  tranh chấp gì trong v  án này  T i và bà   s  t  th a thuận hợp 

đồng thu  đất với nhau n u kh ng th a thuận được thì t i s  kh i ki n trong   t 

v  án khác  T i đ  ngh  Tòa án  e    t giải quy t v  án theo quy đ nh c a pháp 

 uật  Do bận c ng vi c n n t i y u cầu Tòa án giải quy t v ng   t t i trong suốt 

quá trình tố t ng t i Tòa án  t i ca  k t  à s  kh ng c  khi u n i gì v  sau  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 

V  tố t ng: Th m phán, H i đồng xét x  s  th   và Thư ký phi n tòa đ  

th c hi n đúng trình t , th  t c theo quy đ nh c a B  luật Tố t ng dân s   

Nguy n đ n và người c  quy n  ợi  nghĩa v   i n quan đ  th c hi n đúng quy 

đ nh t i các  i u 70, 71 B  luật Tố t ng dân s ; riêng b  đ n chưa th c hi n 

đúng qui đ nh t i các  i u 70, 72 B  luật Tố t ng dân s . 
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V  n i dung: đ  ngh  H i đồng   t    chấp nhận toàn b  y u cầu kh i ki n 

c a nguy n đ n   hi nhận bà  oàn Th  L kh ng c  y u cầu gì trong v  án này 

n n kh ng  e    t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n c u các tài  i u  ch ng c  c  trong hồ s  v  án đ  được 

 e    t t i phi n tòa  H i đồng   t    nhận đ nh: 

[1] V  quan h  pháp  uật tranh chấp và th   quy n giải quy t v  án: căn c  

vào đ n kh i ki n c a Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N y u cầu b  đ n bà Lê 

Th    trả ti n vay n n quan h  pháp  uật  à tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo 

quy đ nh t i  i u 463 c a B   uật D n s  và khoản 3  i u 26 c a B   uật Tố 

t ng d n s  thu c th   quy n giải quy t c a Tòa án  B  đ n bà    Th    cư trú 

t i ấp T     T  huy n T  t nh B n Tre  căn c  điể  a khoản 1  i u 35 và khoản 1 

 i u 39 c a B   uật Tố t ng d n s  v  án này thu c th   quy n giải quy t c a 

Tòa án nh n d n huy n Th nh  hú  t nh B n Tre   

[2] V  th  t c tố t ng: hợp đồng tín d ng từng  ần số 0170/2023/609-TD-

CV ngày 22/5/2023  hợp đồng th  chấp tài sản số 0121/2023/609-TD-BD ngày 

22/5/2023 đ  thể hi n đầy đ  h  t n  nă  sinh và đ a ch  c a bà    Th     quá 

trình giải quy t v  án bà    Th    v ng   t kh ng c   ý do n n Tòa án ti p t c 

giải quy t theo th  t c chung quy đ nh t i khoản 2  i u 6 Ngh  quy t số 

04/2017/NQ-H T  ngày 05/5/2017 c a H i đồng Th   phán Tòa án nh n d n 

tối cao  B  đ n bà    Th    đ  được Tòa án tri u tập hợp    đ n  ần th  hai để 

tha  gia phi n tòa nhưng v n v ng   t kh ng c   ý do  Căn c  khoản 2  i u 

227 B   uật Tố t ng d n s   Toà án ti n hành   t    v ng   t b  đ n bà    Th  

   Người đ i di n theo  y quy n c a Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N  à  ng 

 h   Như  1 và người c  quy n  ợi  nghĩa v   i n quan  à bà  oàn Th    c  

y u cầu   t    v ng   t  căn c  khoản 1  i u 228 B   uật Tố t ng d n s   Tòa 

án ti n hành   t    v ng   t đối với  ng  h   Như  1 và bà  oàn Th   . 

[3] V  n i dung tranh chấp: Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N y u cầu bà 

   Th    trả số ti n gốc còn nợ  à 600 000 000 đồng; Nợ thẻ tín d ng: 

12 642 434 đồng; Nợ   i trong h n: 6 147 102 đồng; Nợ   i quá h n: 6 164 384 

đồng và nợ   i chậ  trả   i: 33 656 đồng và y u cầu ti p t c tính   i từ ngày 

12/6/2024 đ n khi bà    Th    trả tất nợ theo các th a thuận đ  ký k t  Trường 

hợp bà    Th    không th c hi n nghĩa v  thanh toán nợ và ho c trả nợ kh ng 

đầy đ  cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N thì Ng n hàng c  quy n y u cầu 

c  quan Thi hành án d n s  phát   i tài sản th  chấp  à th a đất số 21  tờ bản 

đồ số 11  t a   c t i    T  huy n T  t nh B n Tre theo giấy ch ng nhận quy n s  

d ng đất  quy n s  h u nhà   và tài sản khác g n  i n với đất số DD 289815  số 

vào sổ cấp  CN: CS08883 do S  Tài nguy n và   i trường t nh B cấp ngày 
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15/9/2022 cho bà    Th   . 

 [4] H i đồng   t      t thấy  để ch ng  inh cho y u cầu kh i ki n c a 

 ình Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N đ  cung cấp cho Tòa án  hợp đồng tín 

d ng từng  ần số 0170/2023/609-TD-CV ngày 22/5/2023  giấy nhận nợ ngày 

22/5/2023  hợp đồng th  chấp tài sản số 0121/2023/609-TD-BD ngày 22/5/2023  

bảng k  chi t tính các khoản nợ gốc nợ   i tính đ n h t ngày 11/6/2024 và giấy 

đ  ngh  cấp thẻ tín d ng ki   phư ng án vay vốn ngày 22/5/2023  Thấy rằng  

hợp đồng tín d ng từng  ần  giấy nhận nợ  hợp đồng th  chấp tài sản và giấy đ  

ngh  cấp thể tín d ng ki   phư ng án vay vốn được ký k t gi a Ngân hàng 

Thư ng   i cổ phần N với bà    Th      t v  hình th c và n i dung  à ph  hợp 

theo quy đ nh c a B   uật D n s  và  uật các Tổ ch c tín d ng  các hợp đồng 

tr n được ký k t tr n c  s  t  nguy n n n c  hi u   c thi hành đối với các b n 

n n H i đồng   t    căn c  vào các n i dung đ  giao k t  à  c  s  để giải quy t 

v  án  Do bà    Th    đ  vi ph   nghĩa v  thanh toán nợ cho Ngân hàng 

Thư ng   i cổ phần N từ ngày 01/6/2024 theo các th a thuận trong hợp đồng  

 à  ảnh hư ng đ n quy n và  ợi ích hợp pháp c a Ng n hàng Thư ng   i cổ 

phần N nên Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N kh i ki n y u cầu bà    Th    

phải c  nghĩa v  trả ti n vay  ti n   i cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N t   

tính đ n ngày 11/6/2024  à 624 987 576 đồng và ti p t c tính   i từ ngày 

12/6/2022 theo th a thuận t i hợp đồng tín d ng từng  ần số 0170/2023/609-TD-

CV ngày 22/5/2022 đ n khi thanh toán h t nợ cho Ng n hàng Thư ng   i cổ 

phần N  à c  căn c   ph  hợp với quy đ nh t i  i u 91   i u 95  uật các Tổ 

ch c tín d ng và ph  hợp với  i u 8   i u 13 c a Ngh  quy t số 01/2019/N -

H T  ngày 11/01/2019 c a H i đồng Th   phán Tòa án nh n d n tối cao n n 

được chấp nhận  

[5]   t y u cầu     ý tài sản th  chấp c a Ng n hàng Thư ng   i cổ phần 

N  Thấy rằng  Ng n hàng và bà    Th    đ  th a thuận th  chấp tài sản để đả  

bảo thanh toán cho khoản vay  à th a đất số 21  tờ bản đồ số 11  t a   c t i xã T, 

huy n T  t nh B n Tre theo giấy ch ng nhận quy n s  d ng đất  quy n s  h u 

nhà   và tài sản khác g n  i n với đất số DD 289815  số vào sổ cấp  CN: 

CS08883 do S  Tài nguy n và   i trường t nh B cấp ngày 15/9/2022 cho bà Lê 

Th     Ng n hàng và bà    Th    đ  ký k t hợp đồng th  chấp tài sản số 

0121/2023/609-TD-BD ngày 22/5/2023  hợp đồng này được c ng ch ng t i Văn 

phòng C và c  đăng ký th  chấp t i Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huy n 

C  t nh B n Tre  Vi c bà    Th    th  chấp tài sản để đả  bảo vi c trả nợ cho 

Ng n hàng  à ph  hợp với quy đ nh t i Nghi đ nh số 102/2017/N -C  ngày 

01/9/2017 c a Chính ph  n n được H i đồng   t    chấp nhận  
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[6]  ối với người c  quy n  ợi  nghĩa v   i n quan bà  oàn Th    kh ng c  

y u cầu gì trong v  án này n n H i đồng   t    kh ng  e    t giải quy t  

[7] V  chi phí tố t ng: tổng c ng  à 2 000 000 đồng  Ng n hàng Thư ng 

  i cổ phần N t  nguy n ch u và đ  n p  ong  

[8] Do y u cầu c a nguy n đ n được chấp nhận n n b  đ n bà    Th    

phải n p án phí d n s  s  th   theo quy đ nh c a pháp  uật  

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  các  i u 26  35  39  91  92  227  228  273 c a B   uật Tố t ng d n 

s  nă  2015; 

 p d ng các  i u 357  463  466  470 B   uật D n s  nă  2015; các  i u 

91  95  uật các Tổ ch c tín d ng;  i u 6 Ngh  quy t số 04/2017/N -H T  

ngày 05/5/2017 c a H i đồng Th   phán Tòa án nh n d n tối cao; các  i u 7  

8  13 Ngh  quy t số 01/2019/N -H T  ngày 11/01/2019 c a H i đồng Th   

phán Tòa án nh n d n tối cao;  i u 26 Ngh  quy t số 326/2016/UBTV H14 

ngày 30/12/2016 c a Ủy ban Thường v   uốc h i  

Tuy n   : 

 1. Chấp nhận y u cầu kh i ki n c a Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N đối 

với bà    Th   .  

Bu c bà    Th    c  nghĩa v  trả cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N 

số ti n tổng c ng  à 624 987 576 đồng (Sáu tră  hai  ư i bốn tri u  chín tră  

tá   ư i bảy ngàn  nă  tră  bảy  ư i sáu đồng   trong đ  gồ : Nợ gốc 

600 000 000 đồng; Nợ thẻ tín d ng 12 642 434 đồng; Nợ   i trong h n 6 147 102 

đồng; Nợ   i quá h n 6 164 384  đồng và nợ   i chậ  trả   i 33 656 đồng. 

Bà    Th    c  nghĩa v  trả ti n   i phát sinh tính từ ngày 12/6/2024 cho 

đ n khi thanh  ong h t nợ cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N theo hợp đồng 

tín d ng từng  ần số 0170/2023/609-TD-CV ngày 22/5/2022  

Trường hợp bà    Th    kh ng th c hi n ho c th c hi n kh ng đầy đ  

nghĩa v  trả nợ cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N thì Ng n hàng Thư ng 

  i cổ phần N được quy n y u cầu c  quan Thi hành án d n s      ý tài sản th  

chấp theo hợp đồng th  chấp tài sản (quy n s  d ng đất và tài sản g n  i n với 

đất  số 0121/2023/609-TD-BD ngày 22/5/2023 đối với th a đất th a đất số 21  

tờ bản đồ số 11  t a   c t i xã T, huy n T  t nh B n Tre theo giấy ch ng nhận 

quy n s  d ng đất  quy n s  h u nhà   và tài sản khác g n  i n với đất số DD 

289815  số vào sổ cấp  CN: CS08883 do S  Tài nguy n và   i trường t nh B 

cấp ngày 15/9/2022 cho bà    Th   .  

Toàn b  số ti n thu được từ vi c bán      ý tài sản bảo đả  được d ng để 

thanh toán nghĩa v  trả nợ c a bà    Th    cho Ng n hàng Thư ng   i cổ phần 
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N  N u số ti n thu được từ bán      ý tài sản bảo đả  n u tr n kh ng đ  thanh 

toán h t khoản nợ thì bà    Th    c  nghĩa v  trả h t khoản nợ vay cho Ngân 

hàng Thư ng   i cổ phần N cho đ n khi h t nợ   

2  V  chi phí tố t ng: Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N t  nguy n n p số 

ti n 2 000 000 đồng và đ  n p  ong  

3. V  án phí d n s  s  th   c  giá ng ch:  

Bà    Th    phải n p số ti n 28 999 503 đồng  

Ng n hàng Thư ng   i cổ phần N được Chi c c Thi hành án d n s  huy n 

Th nh  hú  t nh B n Tre hoàn trả số ti n t    ng án phí đ  n p 14 499 752 

đồng theo bi n  ai thu số 0001459 ngày 05/7/2024   

4   ư ng s  v ng   t t i phi n tòa được quy n kháng cáo bản án trong 

thời h n 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án ho c bản án được tống đ t hợp    

để y u cầu Tòa án cấp tr n   t    phúc th    

Trường hợp bản án được thi hành theo quy đ nh t i  i u 2  uật Thi hành 

án d n s  thì người được thi hành án d n s   người phải thi hành án d n s  c  

quy n th a thuận thi hành án  quy n y u cầu thi hành án  t  nguy n thi hành án 

ho c b  cư ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các  i u 6  7  7a  7b và 9  uật 

Thi hành án d n s ; thời hi u thi hành án được th c hi n theo quy đ nh t i  i u 

30  uật Thi hành án d n s   

 
Nơi nhận: 

- Các đư ng s ; 

- VKSND huy n Th nh  hú; 

- Tòa án nh n d n t nh B n Tre; 

- Chi c c THADS huy n Th nh  hú; 

-  ưu hồ s  v  án  

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

                    H  V n Tú 
                    

   

 

 


